ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
Môn thi: Toán Lớp 8

Thời gian làm bài: 150 phút

Câu 1 (2,0  điểm). 
          Rút gọn biểu thức:  B = 
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Câu 2 (4,0 điểm). 
          a) Tìm số dư trong phép chia đa thức (x + 1)(x + 3)(x + 5)(x + 7) + 9 cho x2 + 8x + 12.

          b) Tìm mọi số nguyên x sao cho x3 - 2x2 + 7x - 7 chia hết cho x2 + 3.

Câu 3 (4,0 điểm).

         Giải các phương trình: 

           a) 
[image: image2.wmf](
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Câu 4 (4,0 điểm).

Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức 
a) A = 
[image: image4.wmf]31243
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b) B = 
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Câu 5 (4,0 điểm)

         Cho tam giác ABC cân tại A. M, D tương ứng là trung điểm của BC, AM. H là hình chiếu của M trên CD. AH cắt BC tại N, BH cắt AM tại E. Chứng minh rằng:

a) Tam giác MHD đồng dạng với tam giác CMD.

b) E là trực tâm tam giác ABN.

Câu 6 (2,0 điểm): Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD. Gäi M lµ trung ®iÓm cña c¹nh CD vµ N lµ mét ®iÓm trªn ®­êng chÐo AC sao cho 
[image: image6.wmf]·
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. Gäi F lµ ®iÓm ®èi xøng cña A qua N. Chøng minh r»ng FB 
[image: image7.wmf]^

 AC.


HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI

Môn : Toán Lớp 8

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Ta có:

  x3 - y3 - z3 - 3xyz = (x - y)3 + 3xy(x - y) - z3 - 3xyz

= (x - y - z)3 + 3(x - y)z(x - y - z) + 3xy(x - y - z)

= (x - y - z)[(x - y - z)2 + 3xz - 3yz + 3xy)]

= (x - y - z)(x2 + y2 + z2 -2xy - 2xz + 2yz + 3xz - 3yz + 3xy) 

= (x - y - z)(x2 + y2 + z2 + xy - yz + xz)                                                         

(x + y)2 + (y - z)2 + (x + z)2
= x2 + 2xy + y2 + y2 - 2yz + z2 + x2 + 2xz + z2
= 2(x2 + y2 + z2 + xy - yz + xz)                                                                      

Vậy B = 
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2
	a) HS có thể làm một trong các cách sau: 
 Cách 1:  Đặt f(x) = (x + 1)(x + 3)(x + 5)(x + 7) + 9
       Ta có: A = (x + 1)(x + 7)(x + 3)(x + 5) + 9

= (x2 + 8x + 7)(x2 + 8x + 15) + 9

= (x2 + 8x + 7)[(x2 + 8x + 12) + 3] + 9

= (x2 + 8x + 7)(x2 + 8x + 12) +  3(x2 + 8x + 7) + 9                                

=  (x2 + 8x + 7)(x2 + 8x + 12) + 3(x2 + 8x + 12) + 9 – 15

=  (x2 + 8x + 12)(x2 + 8x + 10) - 6

      Vậy số dư trong phép chia f(x) cho x2 + 8x + 12 là - 6.                                      
Cách 2.  f(x) = (x2 + 4x + 3)(x2 + 12x + 35) + 9

= x4 + 4x3 + 3x2 + 12x3 + 48x2 + 36x + 35x2 + 140x 

        + 105 + 9

= x4 + 16x3 + 86x2 + 176x + 114                                                                

       Thực hiện phép chia đa thức x4 + 16x3 + 86x2 + 176x + 114 cho x2 + 8x + 12  được thương là x2 + 8x + 10 và số dư là - 6.

       Vậy số dư trong phép chia f(x) cho x2 + 8x + 12 là - 6.                                      
Cách 3. Bậc của đa thức thương là 2 nên đa thức dư có dạng               ax + b. 

        Gọi đa thức thương là Q(x), ta có:

  (x + 1)(x + 3)(x + 5)(x + 7) + 9 

  = (x2 + 8x + 12)Q(x) + ax + b               

        Cho x = - 2, ta có:  - 1.1.3.5 + 9 = - 2a + b 

            
[image: image10.wmf]Û

 - 2a + b = -6

         Cho x = - 6, ta có: - 5.(- 3)(-1). 1 + 9 = - 6a + b 

              
[image: image11.wmf]Û

 - 6a + b = - 6                 

         Ta có (-2a + b) – (- 6a + b) = 0 
[image: image12.wmf]Û

 a = 0

         Do đó b = - 6. 

         Đa thức dư là - 6.                                                                       

Cách 4. f(x) =  (x + 1)(x + 7)(x + 3)(x + 5) + 9

= (x2 + 8x + 7)(x2 + 8x + 15) + 9

= [(x2 + 8x + 12)- 5][(x2 + 8x + 12) + 3] + 9

= (x2 + 8x + 12)2 - 2(x2 + 8x + 12) – 15 + 9                                          

= (x2 + 8x + 12)2 - 2(x2 + 8x + 12) –  6

= (x2 + 8x + 12)(x2 + 8x + 10) - 6

Vậy số dư trong phép chia f(x) cho x2 + 8x + 12 là - 6. 
	2,0
0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,75

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

0,5

	
	b)

Thực hiện phép chia đa thức B = x3 - 2x2 + 7x - 7 cho             C = x2 + 3, ta được: Đa thức thương: x – 2; đa thức dư:  4x – 1.                                                                                         

Suy ra:  x3 - 2x2 + 7x - 7  = (x2 + 3)(x - 2) + 4x - 1                                         

Do đó: B 
[image: image13.wmf]M

 (x2 + 3) 
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Vì 
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 nên

(1) 
[image: image17.wmf]Þ

 (4x - 1)(4x + 1) 
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 (x2 + 3) 
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 (16x2 - 1) 
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 (x2 + 3) 
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 16(x2 - 3) - 49 
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 (x2 + 3)
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 49 
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 (x2 + 3)                                                                                           

Vì x2 + 3 
[image: image25.wmf]3

³

 nên chỉ xảy ra một trong hai trường hợp sau:

· x2 + 3 = 49,  không có gía trị nào thoả mãn.                                     

· x2 + 3 = 7 
[image: image26.wmf]Û

 x2 = 4 
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 x = 2 (thoả mãn (1)) hoặc  x = -2 (loại do không thoả mãn (1))             

         Vậy x = 2. 
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	a) 

            HS có thể làm một trong hai cách sau: 
 Cách 1:  

           Đặt a = 
[image: image28.wmf]1
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image30.wmf]Þ

 a + b = x - 1 
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 1 - x = -(a + b)

Ta có (1) 
[image: image32.wmf]Û

 a3 + b3 - (a + b)3 = 0       
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 a3 + b3 - a3 - b3 - 3ab(a + b) = 0
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 -3ab(a + b) = 0                                                                            
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image36.wmf]0

0

0

a

b

ab

=

é

ê

=

ê

ê

+=

ë



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image37.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image38.wmf]1
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           Tập nghiệm của phương trình là S = 
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   Cách 2:     
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+ 1 – 3x + 3x2 – x3 = 0
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                  + 1 – 3x + 3x2 – x3 = 0
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- 9x3 - 51x2 + 636x – 576 = 0
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 3x3 + 17x2 – 212x + 192 = 0
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 (x – 1)(x + 12)(3x – 16) = 0
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              Tập nghiệm của phương trình là S = 
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	b) 
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       HS có thể làm một trong hai cách sau: 
 Cách 1:   ĐKXĐ: 
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        Ta có:       
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         (2) 
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 a = 3 - b     (3)

         Thay (3) và (1) ta được:  (3 - b)b = 2
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 b2 – 3b + 2 = 0
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 (b – 1)(b – 2) = 0
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 b = 1 hoặc b = 2

         - Với b = 1, từ (3) ta có a = 2. Suy ra:
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         Ta có phương trình:      x2 – x + 2 = 0
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         - Với b = 2, từ (3) ta có a = 1. Suy ra:
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         Ta có phương trình:      x2 – 2x + 1 = 0

                   
[image: image75.wmf](
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 (thoả mãn ĐKXĐ)

         Vậy tập nghiệm của phương trình là S = 
[image: image77.wmf]{
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Cách 2:   ĐKXĐ: 
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 3x3 + 9x – x4 – 3x2 = 2x2 + 4x + 2
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 x4 – 3x3 + 5x2 – 5x + 2 = 0
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 (x – 1)2(x2 – x + 2) = 0
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 x – 1 = 0 hoặc x2 – x + 2 = 0

          1) x – 1 = 0 
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 x = 1 (thoả mãn ĐKXĐ)

          2)  x2 – x + 2 = 0
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         Vậy tập nghiệm của phương trình là S = 
[image: image88.wmf]{
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	a)      

         HS có thể làm một trong hai cách sau: 
Cách 1:   Áp dụng tính chất 
[image: image89.wmf]aa
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, dấu “=” xảy ra  khi và chỉ khi  
[image: image90.wmf]0
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, ta có:

A = 
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 3x + 1 + x + 2 - 4x + 3 = 6
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Dấu “=” xảy ra 
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          Vậy min A = 6 
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Cách 2:   Lập bảng xét dấu:

x
               - 2                     -1/3
3x + 1      
     -                   -              0                +                       
x + 2       
     -         0        +                               +
 - Trong khoảng x < -2, ta có:

                  A = - 3x – 1 – x – 2 – 4x + 3 = - 8x

            Do x < - 2 nên -8x > 16 
[image: image101.wmf]Þ

 A > 16
- Trong khoảng 
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                  A = - 3x – 1 + x + 2 – 4x + 3 = -6x + 4

            Do 
[image: image103.wmf]1

2

3

x

-££-

 nên 
[image: image104.wmf]26x12

£-£

 
[image: image105.wmf]66x+418

Þ£-£

 
- Trong khoảng x > -1/3, ta có:

                 A = 3x + 1 + x + 2 – 4x + 3 = 6 
[image: image106.wmf]Þ

 A = 6

            Như vậy, với mọi x ta có A
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 6, dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi 
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            Vậy min A = 6 
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	 b)          

         HS có thể làm một trong hai cách sau: 
Cách 1:    Ta có: B =
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           Với mọi x, ta có; 3(2x – 1)2 
[image: image115.wmf]³

 0, (x + 1)2 + 2 
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            Dấu “=” xảy ra khi 2x – 1 = 0 
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 x = 
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[image: image123.wmf]21

32

x

Û=


Cách 2:    Ta có: B - 
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            Với mọi x, ta có; 3(2x – 1)2 
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 0, (x + 1)2 + 2 
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 2 > 0
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         Dấu “=” xảy ra khi 2x – 1 = 0 
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       Vì M là trung điểm của BC nên AM là đường trung tuyến của tam giác ABC. 

       Mà 
[image: image141.wmf]D

ABC cân tại A (gt)

       Suy ra: AM là đường cao của  
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       Xét 
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       Suy ra: 
[image: image147.wmf]D

MHD    
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         Mặt khác ta có:
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         Suy ra 
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[image: image160.wmf]^

 BC ta suy ra E là trực tâm của tam giác ABN.
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Gọi I là trung điểm của BF, đường thẳng NI cắt BC tại E.

 Ta có: F đối xứng với A qua N (gt) 
[image: image162.wmf]Þ

 N là trung điểm của AF.

         Mà I là trung điểm của BF

         
[image: image163.wmf]Þ

 NI là đường trung bình của tam giác ABF

         
[image: image164.wmf]Þ

 NI // AB và NI = 
[image: image165.wmf]1
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AB

.

         Mặt khác AB // CD; AB = CD (ABCD là hình chữ nhật và M là trung điểm của CD)

       AB 
[image: image166.wmf]^

 BC; CM = 
[image: image167.wmf]2

CD


        Suy ra NI 
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 BC; NI // CM và NI = CM

        
[image: image169.wmf]Þ

 Tứ giác CINM là hình bình hành.
[image: image170.wmf]Þ

 CI // MN

         Mà MN 
[image: image171.wmf]^

 BN 
[image: image172.wmf]·
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 CK 
[image: image174.wmf]^

 BN tại K.

        Do đó I là trực tâm của tam giác BCN 
[image: image175.wmf]Þ

 BF 
[image: image176.wmf]^
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